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Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm):
Đọc đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi sau:
… “Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Đó là lí do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác. Cha mẹ ta, phần đông, đều làm công việc rất đỗi bình thường. Và đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính? Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày.”
(Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn năm 2012)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2 : Ghi lại câu văn khái quát chủ đề của đoạn văn? 
Câu 3 : Chỉ ra và nêu tác dụng của nghệ thuật điệp cấu trúc trong những câu văn sau:
       “Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chip vào máy tính?” 
Câu 4 : Theo em, tại sao “Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày”? 
Phần II. Làm văn (5,0 điểm):
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau,
Súng bên súng, đầu sát bên đầu,
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ.
Đồng chí!
                              (Trích Đồng chí, Chính Hữu, Ngữ Văn 9, tập 1, tr.128, NXB Giáo dục)
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	Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
	Câu 1: 
Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	0,75

	
	Câu 2: 
Câu văn khái quát chủ đề đoạn văn: 
“Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận.”
	0,75

	
	Câu 3: 
* Điệp cấu trúc câu: “Nếu tất cả đều là…. thì ai sẽ….?”
* Tác dụng:
- Làm cho lời văn sinh động, giàu cảm xúc, gây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc.
- Đặt ra những giả thiết từ đó khẳng định, nhấn mạnh tầm quan trọng như nhau của tất cả các công việc: đều có ý nghĩa làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
- Bộc lộ tâm trạng nhiều băn khoăn của tác giả, từ đó nhắc người đọc biết trân trọng hơn chính mình cũng như biết trân trọng hơn những người xung quanh.
- Tạo nhịp điệu nhịp nhàng, uyển chuyển cho lời văn.
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	Câu 4: 
Học sinh lí giải bằn một đoạn văn ngắn 
- Chúng ta cần vươn lên từng ngày vì:
    + Cuộc sống luôn vận động và phát triển đòi hỏi con người phải có ý thức sống tích cực;
    + Vươn lên trong cuộc sống để khẳng định giá trị sống của bản thân, hoàn thành vai trò trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và phát triển đất nước,…
+ Lấy dẫn chứng chứng minh
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	Phần II. Làm văn  (5,0 điểm)
	1. Yêu cầu về kỹ năng
     Biết các làm bài nghị luận văn học về một đoạn thơ, bài thơ, cảm thụ sâu sắc, tinh tế, thuyết phục; bố cục sáng rõ, lập luận mạch lạc; diễn đạt trong sáng, có cảm xúc; không mắc lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu.
	

	
	2. Yêu cầu kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về nhà thơ Chính Hữu và bài thơ “Đồng chí” thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	a.  Mở bài:
· Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm.
· Nêu được vấn đề nghị luận: Cơ sở hình thành tình đồng chí.
· Trích dẫn đoạn thơ
	0,5

	
	b. Thân bài
a. Khái quát chung
· Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ
· Nêu mạch cảm xúc của bài
b. Phân tích đoạn thơ : Tác giả lý giải cơ sở hình thành tình đồng chí thắm thiết, sâu nặng của những người lính cách mạng
* Cùng chung cảnh ngộ xuất thân: 
- Mở đầu bài thơ là những tâm sự chân tình về con người và cuộc sống rất bình dị và cũng rất quen thuộc:
                 “Quê hương anh nước mặn đồng chua.
                   Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá”
-  Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình như lời kể chuyện như lời tâm sự của hai người đồng đội nhớ lại kỉ niệm những ngày đầu gặp gỡ. Họ đều là con em của những vùng quê nghèo khó …
- Thành ngữ dân gian được tác giả vận dụng rất tự nhiên, nhuần nhuỵ khiến người đọc có thể dễ dàng hình dung được những miền quê nghèo khổ, nơi sinh ra những người lính. Khi nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc,họ sẵn sàng có mặt trong đoàn quân chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc.
=> Hai câu thơ đầu theo cấu trúc sóng đôi, đối ứng: “Quê anh – làng tôi” đã diễn tả sự tương đồng về cảnh ngộ.  Chính sự tương đồng ấy đã trở thành niềm đồng cảm giai cấp, là cơ sở cho tình đồng chí, đồng đội của người lính.
* Cùng chung lí tưởng chiến đấu: 
- Trước ngày nhập ngũ, họ vốn là những con người “xa lạ”:
                   “Anh với tôi đôi người xa lạ
                   Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau”
-  Những câu thơ mộc mạc, tự nhiên, mặn mà như một lời thăm hỏi. Họ hiểu nhau, thương nhau, tri kỉ với nhau bằng tình tương thân tương ái vốn có từ lâu. “Tự phương trời” họ về đây do có một lí tưởng chung, cùng một mục đích cao cả: chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc. 
- Hình ảnh : “Anh – tôi” riêng biệt đã mờ nhoà. Hình ảnh sóng đôi đã thể hiện sự gắn bó tương đồng của họ trong nhiệm vụ và lí tưởng chiến đấu. “Súng” và “đầu” là hình ảnh đẹp, mang ý nghĩa tượng trưng cho nhiệm vụ chiến đấu và lý tưởng cao đẹp. Điệp từ “súng” và “đầu” được nhắc lại hai lần như nhấn mạnh tình cảm gắn bó trong chiến đấu của người đồng chí.
* Cùng chia sẻ mọi gian lao thiếu thốn:
- Tình đồng chí nảy nở bền chặt trong sự chan hoà, chia sẻ mọi gian lao cũng như niềm vui:
               “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”
- Trong những ngày thiếu thốn, khó khăn từ “xa lạ” họ đã trở thành tri kỉ của nhau. Những câu thơ giản dị mà hết sức sâu sắc, được chắt lọc từ từ cuộc đời người lính gian khổ. 
- Chính Hữu đã từng trải qua cuộc đời người lính nên câu thơ bình dị mà có sức nặng của tình cảm trìu mến, yêu thương với đồng đội. Hình ảnh thật giản dị nhưng rất cảm động.
- Câu thơ cuối đoạn là một điểm sáng tạo, một nét độc đáo. Dòng thơ được tách riêng độc lập thành một câu đặc biệt gồm từ hai tiếng đi cùng dấu chấm than, tạo nốt nhấn vang lên như một sự phát hiện, một lời khẳng định đồng thời như một bản lề gắn kết đoạn thơ đầu với đoạn thơ sau. Sáu câu thơ đầu là cội nguồn, là cơ sở hình thành tình đồng chí. "Đồng chí" - là điểm hội tụ, nơi kết tinh bao tình cảm đẹp: tình giai cấp, tình bạn, tình người trong chiến tranh. Hai tiếng "đồng chí" bởi vậy mà giản dị, đẹp đẽ, sáng ngời và thiêng liêng.
d. Đánh giá, liên hệ mở rộng:  
- Thể thơ tự do, lời thơ giản dị, mộc mạc, cô đọng; các câu thơ sóng đôi, đối ứng; hình ảnh gợi cảm giàu ý nghĩa biểu tượng; lời thơ cô đúc, hàm súc, giàu ý nghĩa.
- Tình đồng chí trong đoạn thơ là tình cảm cao đẹp và thiêng liêng của những con người gắn bó keo sơn trong cuộc chiến đấu vĩ đại vì một lý tưởng chung. Đó là mối tình có cơ sở hết sức vững chắc: sự đồng cảm của những người chiến sĩ…
c. Kết bài
· Khái quát lại vần đề nghị luận
· Nêu cảm xúc của bản thân
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	Cộng
	10,0


* Chú ý:
-  Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm. Chỉ cho điểm tối đa mỗi phần khi bài viết đảm bảo cả yêu cầu về kiến thức, kỹ năng.
-  Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bãi viết có cảm xúc sáng tạo.
- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng số điểm của mỗi ý và được thống nhất. Điểm từng phần và cả bài thi không làm tròn.



